
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ SƠN LỄ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 

ĐỀ NGHỊ TẶNG “HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG” 

(Kèm theo Thông báo số: 82/TB-UBND ngày 28/9/2024 của Ủy ban nhân dân xã Sơn Lễ) 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 
Quê quán 

Nơi đăng ký 

hồ sơ 

Nơi đi 

TNXP 
Đơn vị TNXP 

Thời gian 

tham gia 

TNXP 

(Từ ngày 

đến ngày) 

Quá trình tham 

gia hoạt động 

cách mạng 

 

Ghi chú 

1 

Đinh Thị Sâm 

(Kỷ niệm chương,) 

 Thôn Đức Vừ 

Nữ 1952 

Xã An 

Hòa 

Thịnh, 

Hương 

Sơn, Hà 

Tĩnh 

Xã Sơn Lễ, 

huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

xã Sơn 

Hòa, 

huyện 

Hương 

Sơn 

N53P18 
07/1972 đến 

04/1975 

Cửa Lò, Nghệ An, 

đồn Quảng Bình 

 

2 

Nguyễn Thị Thế 

(kỷ niệm chương, thẻ 

hội viên, KNC CSTS 

đường HCM, ) 

Thôn Khe Cò  

Nữ 1942 

Xã Sơn 

Lễ, huyện 

Hương 

Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Sơn Lễ, 

huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Sơn 

Lễ, huyện 

Hương 

Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C203- D559-N23-

25 

02/1965 đến 

12/1968 

Làm đường, Chiến 

sỹ Trường Sơn, 

đường Hồ Chí 

Minh  

 

3 

Nguyễn Thị Hoàng (kỷ 

niệm chương, lý lịch 

Hội TNXP, KNC CSTS 

đường HCM, tặng 20 

chữ vàng TNXP) 

Thôn Trung Lễ 

Nữ 1955 

Xã Sơn 

Lễ, huyện 

Hương 

Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Sơn Lễ, 

huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Sơn 

Lễ, huyện 

Hương 

Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C536N53P18 
04/1972 đến 

03/1975 

Làm đường,  chiến 

sỹ Trường Sơn, 

đường Hồ Chí 

Minh 

 

4 

Phan Thị Phương 

(Bằng khen, KNC, lý 

lịch, SYLL, tặng 20 chữ 

vàng, KNC CS Trường 

Nữ 1950 

Xã Sơn 

Lễ, huyện 

Hương 

Sơn, tỉnh 

Xã Sơn Lễ, 

huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Sơn 

Lễ, huyện 

Hương 

Sơn, tỉnh 

N55C557P18 
8/1970 đến 

9/1973 

Đóng quân làm 

đường Khe Dao, 

Đồng Lộc 

 



2 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 
Quê quán 

Nơi đăng ký 

hồ sơ 

Nơi đi 

TNXP 
Đơn vị TNXP 

Thời gian 

tham gia 

TNXP 

(Từ ngày 

đến ngày) 

Quá trình tham 

gia hoạt động 

cách mạng 

 

Ghi chú 

Sơn đường HCM) 

Thôn Thọ Lộc 

Hà Tĩnh Hà Tĩnh 

5 

Nguyễn Thị Huệ 

(KNC chiến sỹ Trường 

Sơn, KNC TNXP, Sơ 

yếu LL TNXP) 

Thôn Cao Thắng 

Nữ 1953 

Xã Sơn 

Lễ, huyện 

Hương 

Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Sơn Lễ, 

huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Sơn 

Lễ, huyện 

Hương 

Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C557-N55-P18 
7/1972 đến 

7/1975 

Làm đường chiến 

sỹ Trường Sơn  

 

6 

Nguyễn Thị Xanh 

(Kỷ niệm chương) 

Thôn Khe Cò 

Nữ 1953 

Xã An 

Hòa 

Thịnh, 

Hương 

Sơn, Hà 

Tĩnh 

Xã Sơn Lễ, 

huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã An 

Hòa 

Thịnh, 

huyện 

Hương 

Sơn 

C53653T18 
7/1972 đến 

6/1975 

Thạch Vịnh, Thạch 

Hưng 

 

7 

Nguyễn Thị Ngọc 

(QĐ thương binh, KNC 

CSĐHCM, KNC TNXP) 

Thôn Khe Cò 

Nữ 1955 

Xã Sơn 

Ninh, 

huyện 

Hương 

Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Sơn Lễ, 

huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Sơn 

Ninh, 

huyện 

Hương 

Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C531 N53P18 
6/1972 đến 

05/1975 

Chiến sỹ trường 

sơn đường Hồ Chí 

Minh 

 

8 

Cao Thị Tý (QĐ 

thương binh, KCN 

CSTS đường HCM, 

KNC TNXP) 

Thôn Thọ Lộc 

Nữ  1951 

Xã Tân 

Mỹ Hà, 

Huyện 

Hương 

Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Sơn Lễ, 

huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Sơn 

Mỹ, huyện 

Hương 

Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C6N55P18 
01/1967 đến 

8/1969 

Chiến sỹ trường 

sơn, Ngã Ba Đồng 

Lộc 

 

9 

Nguyễn Thị Ái  

(Chứng nhận TNXP đã 

hoàn thành NV, KNC 

TNXP, KNC CS đường 

Nữ 1953 

Hưng Tây, 

Hưng 

Nguyên, 

Nghệ An 

Xã Sơn Lễ, 

huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Phúc 

Sơn, Anh 

Sơn, Nghệ 

An  

C332N Cù Chính 

Lan, P27 (C332 – 

P39) 

3/1972 đến 

3/1975 

Làm đường Chiến 

sỹ Trường Sơn, 

đường HCM 

 



3 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 
Quê quán 

Nơi đăng ký 

hồ sơ 

Nơi đi 

TNXP 
Đơn vị TNXP 

Thời gian 

tham gia 

TNXP 

(Từ ngày 

đến ngày) 

Quá trình tham 

gia hoạt động 

cách mạng 

 

Ghi chú 

HCM) 

Thôn Trung Lễ 

 

10 

Trần Thị Oanh (KNC 

TNXP, GCN Thương 

binh, KNC CSTS 

Đường HCM, QĐ 

Thương binh, thẻ Hội 

viên, chứng nhận hoàn 

thành nhiệm vụ, DS CB 

và CS 539) 

Thôn Thọ Lộc 

Nữ 1954 

Xã Sơn 

Lễ, huyện 

Hương 

Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Sơn Lễ, 

huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Sơn 

Lễ, huyện 

Hương 

Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C539 N53P18 
7/1972 đến 

4/1975 
Tỉnh Quảng Trị 

 

11 

Nguyễn Văn  Yêm 

(Huân chương kháng 

chiến Hạng NHất, QĐ 

thương binh) 

Thôn Trung Lễ 

Nam 1928 

Xã Sơn 

Lễ, huyện 

Hương 

Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Sơn Lễ, 

huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Sơn 

Lễ, huyện 

Hương 

Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Đại đội 256, công 

ty chủ lực 111 và 

112  

4/1952 đến 

5/1957 

Biên giới Tây Bắc, 

Điện Biên Lai 

Châu 

 

12 

Đặng Thị Quý (CN 

thương binh, thẻ hội 

viên, KNC TNXP, KNC 

CS TS đường HCM) 

Thôn Thọ Lộc 

Nữ 1953 

Xã Sơn 

Tiến, 

huyện 

Hương 

Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh  

Xã Sơn Lễ, 

huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Sơn 

Tiến, 

huyện 

Hương 

Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh 

N55557T18 
7/1972 đến 

4/1975 

Chiến sỹ trường 

sơn làm đường 

HCM 

 

13 

Phan Thị Liệu 

(Chứng nhận Thương 

binh, KNC TNXP, thẻ 

hội viên, SYLL ) 

Thôn Trung Lễ 

Nữ 1952 

Xã Sơn 

Lễ, huyện 

Hương 

Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Sơn Lễ, 

huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Sơn 

Lễ, huyện 

Hương 

Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh 

N55557T18 
1972 đến 

1975 

Ngã Ba Đồng Lộc, 

Khe Dao Phà Địa 

Lợi 

 



4 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 
Quê quán 

Nơi đăng ký 

hồ sơ 

Nơi đi 

TNXP 
Đơn vị TNXP 

Thời gian 

tham gia 

TNXP 

(Từ ngày 

đến ngày) 

Quá trình tham 

gia hoạt động 

cách mạng 

 

Ghi chú 

14 

Phan Văn Điu (KNC 

CSTS đường HCM, 

Chứng nhận HHC 

chống Mỹ hạng Ba, QĐ 

nghỉ hưu) 

Thôn Cao Thắng 

Nam  1939 

Xã Sơn 

Lễ, huyện 

Hương 

Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Sơn Lễ, 

huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Sơn 

Lễ, huyện 

Hương 

Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C203 BT 14 

Đ559 

5/1965 đến 

5/1969 

Mở đường lấp hồ 

bom đường Hồ Chí 

Minh 

 

15 

Nguyễn Thị Nam (KNC 

TNXP, thẻ hội viên, 

SYLL TNXP) 

Thôn Cao Thắng 

Nữ 1954 

Xã Sơn 

Lễ, huyện 

Hương 

Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Sơn Lễ, 

huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Sơn 

Lễ, huyện 

Hương 

Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C2996 N299 P18 
01/1971 đến 

1975 

Làm đường giao 

thông cho chiến 

trường  

 

16 

Nguyễn Thị Nguyệt 

(Kỷ niệm chương, QĐ 

thương binh) 

Thôn Trung Lễ 

Nữ 1947 

Xã Sơn 

Lễ, huyện 

Hương 

Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Sơn Lễ, 

huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Sơn 

Lễ, huyện 

Hương 

Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh 

N453T18 6/1968  
Ở trong địa bàn Hà 

Tĩnh 

 

17 

Nguyễn Thị Cúc 

(Kỷ niệm chương, qđ 

thương binh) 

Thôn Thọ Lộc 

Nữ 1948 

Xã Sơn 

Lễ, huyện 

Hương 

Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Sơn Lễ, 

huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Sơn 

Lễ, huyện 

Hương 

Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C203BT14D559 
6/1965 đến 

9/1968 -  

Tỉnh Quảng Bình 

và Quảng Trị 

 

18 
Nguyễn Thị Nhung 

Thôn Tây Nam 
Nữ 1953 

Xã Sơn 

Lễ, huyện 

Hương 

Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Sơn Lễ, 

huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã Sơn 

Lễ, huyện 

Hương 

Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh 

TD557 TD 555 

T18 C5 

3/1972 đến 

4/1975 

San lấp Hố bom 

cho xe chạy tiếp 

viên cho chiến 

trường 

 

19 

Phạm Thị Hồng 

(Kỷ niệm chương) 

Thôn Tây Nam 

Nữ 1942 

Xã Sơn 

Bằng, 

huyện 

Xã Sơn Lễ, 

huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà 

Xã Sơn 

Bằng, 

huyện 

C534N53P18 
10/1960 đến 

10/1964 

Cẩm Xuyên, Hà 

Tĩnh, Quảng Bình 

 



5 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 
Quê quán 

Nơi đăng ký 

hồ sơ 

Nơi đi 

TNXP 
Đơn vị TNXP 

Thời gian 

tham gia 

TNXP 

(Từ ngày 

đến ngày) 

Quá trình tham 

gia hoạt động 

cách mạng 

 

Ghi chú 

Hương 

Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Tĩnh Hương 

Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh 
 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 
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